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1. Đặt vấn đề
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ 

đại đầu tiên của nhân dân Việt Nam từ khi có Đảng. 
Sỡ dĩ có được thành công ấy, chính là nhờ có một 
đảng tiên phong cách mạng, Đảng đã tiếp thu chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng 
sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch 
sử, đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, nắm 
bắt thời cơ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, lãnh đạo quần chúng đứng lên giành chính 
quyền. Trong thời khắc chính quyền cách mạng non 
trẻ đứng trước vô vàn khó khăn, nguy cơ bị bóp chết, 
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và 
Hồ Chí Minh với đường lối đối nội, đối ngoại đúng 
đắn, sáng tạo, tài tình, khôn khéo lại tiếp tục được 
khẳng định.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tình hình Việt Nam sau Cách mạng Tháng 
Tám

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt 
Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, chính quyền cách 
mạng bước sang một chặng đường mới với những 
thuận lợi và khó khăn chồng chất. 

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cục diện thế 
giới và khu vực có nhiều thay đổi có lợi cho cách 
mạng Việt Nam. Ở trong nước, Đảng Cộng sản Đông 
Dương trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong 
cả nước. Đất nước độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam 
từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của chế độ dân 
chủ nhân dân. Truyền thống yêu nước, kiên cường 
chống ngoại xâm của dân tộc ta càng được phát huy 
khi đất nước độc lập, nhân dân tự do. 

Bên cạnh những thuận lợi, chính quyền non trẻ 
đứng trước vô vàn những khó khăn. Sau đại chiến thế 

giới thứ hai, “trật tự hai cực Ianta” hình thành, phe 
đế quốc chủ nghĩa âm mưu “chia lại hệ thống thuộc 
địa thế giới”, tấn công, đàn áp phong trào cách mạng 
thế giới, trong đó có Việt Nam. Lúc này các nước 
lớn vì lợi ích của mình, không một nước nào ủng hộ 
và công nhận nền độc lập của Việt Nam. Cách mạng 
Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử 
thách nghiêm trọng. 

 Ở miền Bắc, gần 20 vạn quân Tưởng lũ lượt kéo 
vào miền Bắc. Sau lưng chúng là bọn Việt Quốc, Việt 
Cách với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng, 
thành lập chính quyền tay sai. Ở miền Nam, trên một 
vạn quân Anh đã mở đường cho thực dân Pháp cướp 
lại nước ta. Ngày 23/9/1945, Pháp xâm lược nước ta 
lần thứ hai. Trên đất nước ta có khoảng 6 vạn quân 
Nhật, một số quân Nhật đã thực hiện lệnh của quân 
Anh, cầm súng dọn đường cho quân Pháp mở rộng 
vùng chiếm đóng ở miền Nam. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, Việt Nam phải 
đương đầu cùng một lúc giặc dốt, giặc đói, nội phản 
và giặc ngoại xâm. Chính quyền cách mạng non trẻ 
đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Léon 
Pignon-Cao ủy Pháp ở Đông Dương đã nhận xét về 
chính quyền Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám 
như sau: một chính phủ không tiền, không vũ khí 
và không đồng minh. Trước tình thế đó, Đảng Cộng 
sản Đông Dương và Hồ Chí Minh đã chèo lái con 
thuyền cách mạng, thực hiện nhiều hoạt động đối 
nội, đối ngoại quan trọng từng bước vượt qua những 
khó khăn và thử thách, bảo vệ nền độc lập non trẻ 
của dân tộc. 
2.2. Chính sách đối nội

Chống giặc đói, đẩy lùi nạn đói là nhiệm vụ lớn, 
cấp bách. Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời họp 
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phiên đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 
những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền là diệt 
giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ngày 25/11/1945, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Kháng 
chiến kiến quốc” xác định nhiệm vụ chủ yếu, trước 
mắt “là phải củng cố chính quyền, chống thực dân 
Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống 
nhân dân” [1; 26,27]

Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ 
đạo, động viên nhân dân tham gia các phong trào lớn. 
Phong trào “nhường cơm sẻ áo”, thực hành tiết kiệm, 
lập hũ gạo cứu đói, đề ra kế hoạch đẩy mạnh sản 
xuất với khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”, “Tăng gia sản 
xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa”. Chính phủ tịch thu 
ruộng đất của bọn đế quốc, Việt gian chia cho dân cày 
nghèo, bãi bỏ thuế thân và nhiều thứ thuế vô lý, thực 
hiện giảm tô 25% để khuyến khích sản xuất. Chính 
phủ phát động phong trào “Tuần lễ vàng”, xây dựng 
“Quỹ độc lập”, nhân dân ta đã tự nguyện đóng góp 
được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập” 
và 40 triệu vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”. Tình 
hình tài chính đi dần vào ổn định. Ngày 23/11/1946, 
Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam 
trong cả nước thay cho đồng tiền Đông Dương trước 
đây. Những biện pháp trước mắt và lâu dài của Chính 
phủ đã phát huy được tác dụng tích cực, đạt kết quả 
đáng tự hào. Đầu năm 1945, nạn đói cơ bản được đẩy 
lùi, đời sống nhân dân được ổn định. 

Chống giặc dốt, xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ cấp 
bách. Hồ Chí Minh khẳng định “Một dân tộc dốt là 
một dân tộc yếu” [3; 8]. Đảng và Hồ Chí Minh phát 
động phong trào “Bình dân học vụ”, toàn dân học 
chữ quốc ngữ để xóa bỏ nạn dốt, xây dựng nếp sống 
mới, đời sống văn hóa mới, đẩy lùi cá tệ nạn, hủ tục, 
thói quen cũ, lạc hậu cản trở sự tiến bộ. 

Phong trào “Bình dân học vụ” gặp nhiều trở ngại, 
người biết chữ và tiền đều thiếu. Theo “Việt Nam diệt 
giặc dốt”, lúc này Việt Nam cần hơn 100.000 cán bộ, 
giáo viên để thực hiện phong trào “Bình dân học vụ”. 
Ngân sách nhà nước dành cho phong trào xóa mù 
chữ chỉ có 2 triệu đồng, trong khi đó một năm có 
thể chi tới hơn 200 triệu đồng. Tình thế khó khăn 
đó, buộc phong trào “Bình dân học vụ” phải theo 
phương pháp vận động cách mạng là “của dân, do 
dân, vì dân”. Cán bộ, người dạy không lấy lương. Hồ 
Chí Minh ra bản hiệu triệu đồng bào tham gia chống 
nạn mũ chữ, khuyên ai chưa biết chữ thì phải thi đua 
học, ai đã biết chữ thì thi đua dạy học, kêu gọi mọi 
người, kẻ giúp của, người giúp công để tiêu diệt giặc 
dốt. Đến cuối năm 1946, cả nước đã có hơn 2,5 triệu 

người dân biết đọc, biết viết. Đời sống tinh thần của 
nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhân dân tin tưởng 
tính ưu việt của chế độ mới nên đã nêu cao quyết tâm 
xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trước nạn “thù trong, giặc ngoài”, để bảo vệ 
chính quyền cách mạng non trẻ, Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa và Hồ Chí Minh đã khẩn trương 
xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 
06/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt 
Nam phấn khởi tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội. Thắng lợi của Tổng tuyển cử đã đặt nền 
móng vững chắc cho công cuộc củng cố, tái thiết 
đất nước và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đã 
khẳng định uy tín của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đứng đầu và sự ủng hộ của nhân dân 
đối với Nhà nước Việt Nam mới. Ngày 02/03/1946, 
Quốc hội khóa I đã được tiến hành, Chính phủ Liên 
hiệp chính thức do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch được 
thành lập. Ngày 09/11/1946, Hiến pháp đầu tiên của 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Với sự nỗ lực và cố gắng, vượt qua vô vàn khó 
khăn, thử thách và đấu tranh quyết liệt, dưới sự chỉ 
đạo và ứng biến linh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nhiệm vụ xây dựng Nhà nước Việt Nam mới đã được 
đạt kết quả đáng tự hào, Chính phủ liên hiệp chặt chẽ 
các đảng phái được thành lập, tạo nên một Chính phủ 
Liên hiệp kháng chiến có cơ cấu liên hiệp khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, có đủ uy tín, có quyền hành 
pháp cao nhất, hiệu lực nhất, để trở thành đại diện 
hợp pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam, thực hiện 
mọi quan hệ đối nội, đối ngoại của đất nước. Đây là 
thắng lợi có tính chất lịch sử to lớn của Đảng, Hồ Chí 
Minh và nhân dân ta trong quá trình giữ vững nền 
độc lập non trẻ và xây dựng nhà nước mới sau Cách 
mạng Tháng Tám.
2.3. Chính sách đối ngoại
2.3.1. Sách lược hòa với Tưởng để đánh Pháp 
(9/1945-3/1946)

Ngày 23/9/1945,  Pháp nổ súng xâm lược Việt 
Nam lần thứ hai. Ngày 25/11/1945, Chỉ thị “Kháng 
chiến kiến quốc” xác định rõ: “kẻ thù chính của ta 
lúc này là thực dân Pháp xâm lược phải tập trung 
ngọn lửa đấu tranh vào chúng” [1; 26]. Để đối phó 
với những mưu đồ, tham vọng của chúng và nhằm 
cô lập kẻ thù, Đảng và Hồ Chí Minh đã đề ra chính 
sách đối ngoại khôn khéo, kiên định nguyên tắc độc 
lập, hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, đặc 
biệt chú ý “làm cho Việt Nam ít kẻ thù và nhiều bạn 
đồng minh hơn hết”. Đối với quân Tưởng, Đảng ta 
chủ trương “Hoa-Việt thân thiện”, đối với thực dân 
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Pháp “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế”. 
Khi kẻ thù đã thể hiện âm mưu xâm lược, Đảng ta 
kiên quyết đánh Pháp khi chúng nổ súng đánh chiếm 
Nam Bộ. Để đối phó và làm thất bại âm mưu “diệt 
cộng, cầm Hồ”, phá Việt Minh của quân Tưởng và 
tay sai, Đảng và Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện 
sách lược triệt để lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù, hòa 
hoãn, nhân nhượng có nguyên tắc, với phương châm 
thêm bạn, bớt thù; linh hoạt, mềm dẻo, tránh xung 
đột, biến xung đột to thành xung đột nhỏ, biến xung 
đột nhỏ thành không xung đột đối với quân Tưởng. 

  Sách lược hòa với Tưởng, ta có điều kiện tập 
trung đánh Pháp ở Nam Bộ. Đối với Pháp, việc hòa 
hoãn này là một bất lợi. Pháp coi Tưởng và Việt Nam 
dân chủ cộng hòa là đồng minh với nhau để ngăn 
chặn mưu đồ của Pháp. Sách lược hòa với Tưởng 
của Đảng ta đã hạn chế được các hoạt động chống 
phá của quân Trung Hoa dân quốc và bọn tay sai, 
làm thất bại âm mưu nhằm tiêu diệt nhà nước non 
trẻ, thành lập chính quyền tay sai thân Tưởng. Với 
sách lược đó, ta đã cô lập được kẻ thù, khoét sâu mâu 
thuẫn của chúng, cũng như làm thất bại âm mưu câu 
kết của các nước đế quốc nhằm bóp chết chính quyền 
sau cách mạng Tháng Tám. Sách lược tài tình, đúng 
đắn, khéo léo, mềm dẻo của Đảng và Hồ Chí Minh 
đã giúp ta bớt đi một kẻ thù, giữ vững được chính 
quyền cách mạng, vạch trần và làm thất bại âm mưu 
của quân Tưởng, tập trung đánh Pháp và có thời gian 
xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài.
2.3.2.  Sách lược hòa với Pháp để đuổi Tưởng 
(3/1946-12/1946)

Hòa ước Trùng Khánh ngày 28/01/1946, đã hợp 
lý hóa hành động xâm lược của Pháp ở miền Bắc, 
chà đạp lên nền dộc lập của nước ta, đặt chính quyền 
cách mạng vào tình thế nguy hiểm, phải đối đầu với 
hai kẻ thù lớn. Nếu chủ trương đánh Pháp khi chúng 
đưa quân ra miền Bắc thay Tưởng, đồng nghĩa để 
cho kẻ thù câu kết với nhau nhằm thực hiện âm mưu 
bóp chết chính quyền cách mạng, những nhượng bộ, 
hi sinh đối với quân Tưởng trước đây đều trở nên 
vô nghĩa. Trước tình thế đó, một lần nữa thiên tài 
lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng ta đã được thể 
hiện trong chính sách đối ngoại đúng đắn, sáng suốt. 
Chỉ thị Tình hình và chủ trương ngày 03/03/1946 
nêu rõ: “Vấn đề lúc này, không phải là muốn hay 
không muốn đánh. Vấn đề là biết minh, biết người, 
nhận một cách khách quan những điều kiện lời lãi 
trong nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng” 
[1; 43,44]. Đảng ta chủ trương hòa với Pháp, nhân 
nhượng về kinh tế và yêu cầu Pháp thừa nhận quyền 

dân tộc tự quyết của Việt Nam. Hòa với Pháp nhằm 
“lợi dụng thời gian hòa hoãn với Pháp mà diệt bọn 
phản động bên trong, tay sai của bọn Tàu trắng, trừ 
hành động khiêu khích ly gián ta và Pháp” [1;46], 
đuổi được một kẻ thù nguy hiểm về nước là Tưởng. 
Ngày 09/03/1946, Hiệp định sơ bộ giữa Chính phủ ta 
và Pháp được ký kết, đây là một thắng lợi quan trọng, 
có ý nghĩa lịch sử to lớn, là đỉnh cao của ngoại giao 
Việt Nam và Hồ Chí Minh với đường lối ngoại giao 
hòa bình, kiên trì, kiên quyết, khôn khóe và mềm 
dẻo, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Hiệp định sơ bộ đã 
buộc kẻ thù xâm lược là Pháp phải công nhận Việt 
Nam là quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, tài 
chính và quân đội, trong khi chưa có quốc gia, chính 
phủ nào thừa nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. 
Thắng lợi của Hiệp định sơ bộ đã đuổi được 20 vạn 
quân Tưởng về nước, loại trừ được bọn tay sai theo 
Tưởng, ta có thêm thời gian để xây dựng lực lượng, 
kháng chiến lâu dài và bảo vệ được chính quyền non 
trẻ trong tình thế vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
3. Kết luận

Những hoạt động đối nội, đối ngoại của Chính 
phủ Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách 
mạng Tháng Tám nhằm củng cố, xây dựng và bảo 
vệ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là những hoạt 
động có ý nghĩa lịch sử to lớn. Những hoạt động đó 
đã đưa nước Việt Nam mới vượt qua tình thế hiểm 
nghèo, tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân 
tộc, giữ vững niềm tin của nhân dân vào chế độ mới, 
làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của các thế lực xâm 
lược và bọn phản cách mạng trong nước, tạo cơ sở 
pháp lí cho cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao 
của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng 
lợi trong chính sách đối nội, đối ngoại thời kỳ 1945-
1946, đã khẳng định quyết sách sáng suốt, khôn 
khéo, tài tình, linh hoạt và mềm dẻo của Đảng Cộng 
sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường 
lối  đúng đắn đó đã trở thành những bài học kinh 
nghiệm quý báu, tiếp tục được Đảng ta vận dụng, kế 
thừa và phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.
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